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Câu 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số  đồng biến trên .
Lời giải
 Đáp án : 2

Ta có tập xác định .

.

.

Hàm số đã cho đồng biến trên   khi và chỉ khi  , đẳng thức chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm

.

Vậy .
Vậy có 2 giá trị
Đáp án: 2

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số sao cho hàm số  nghịch biến trên khoảng

Lời giải
 Đáp án : 2

Để hàm số nghịch biến trên khoảng  thì .

.
Vậy có 2 giá trị
Đáp án: 2

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm  để hàm số  đồng biến trên khoảng

.
Lời giải
 Đáp án : 5

- Ta có: .

- Hàm số đồng biến trên  khi và chỉ khi , 

, 
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,  .

- Xét hàm số: , trên .

Có 

.
Bảng biến thiên:

- Do đó: .

M là giá trị nguyên âm nên 
Vậy có 5 giá trị
Đáp án: 5

Câu 4. Cho hàm số  có đạo hàm trên  và bảnng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

Tìm  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?

Lời giải
 Đáp án : 3

Đặt  nên  đồng biến trên  và 

Yêu cầu bài toán trở thành tìm  để hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Dựa vào bảng biến thiên ta được 
Đáp án: 3

Câu 5. Cho hàm số   có đạo hàm liên tục trên   và có đồ thị   như hình vẽ.  Đặt

, với  là tham số thực. Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên dương

của  để hàm số  đồng biến trên khoảng . Tính tổng tất cả các phần tử trong  bằng
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Lời giải
 Đáp án : 14

Xét hàm số 

Xét phương trình 

Đặt , phương trình  trở thành 

Nghiệm của phương trình  là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số  và 

Ta có đồ thị các hàm số  và  như sau:

Căn cứ đồ thị các hàm số ta có phương trình  có nghiệm là: 

Ta có bảng biến thiên của 

Để hàm số  đồng biến trên khoảng  cần 

Vì  nhận các giá trị .
Đáp án: 14
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Câu 6. Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số  có đúng 5 điểm cực trị?
Lời giải
 Đáp án : 6

Xét hàm số ; 

. Suy ra, hàm số có 3 điểm cực trị.

 Hàm số  có 5 điểm cực trị khi đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại 2 điểm

phân biệt  có 2 nghiệm phân biệt.

Phương trình  (1).

Xét hàm số ; .
Bảng biến thiên:

Phương trình (1) cớ 2 nghiệm phân biệt .

Vậy .
Đáp án: 6

Câu  7. Cho  hàm  số  bậc  bốn   có  đồ  thị  như  hình  bên.  Tìm  số  điểm  cực  trị  của  hàm  số

 là

Lời giải
 Đáp án : 7

Từ đồ thị ta có bảng biến thiên của hàm số  như sau

       

 

 

 −  0   0   0  

 
  

Ta có   
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Cho     

Xét hàm số   . Cho   
Bảng biến thiên

Ta có đồ thị của hàm  như sau
Từ đồ thị ta thấy:

Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 1 điểm.

Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 3 điểm.

Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 1 điểm.

Như vậy phương trình  có tất cả 7 nghiệm đơn phân biệt.

Vậy hàm số  có 7 cực trị.
Đáp án: 7

Câu 8. Cho hàm số  có đạo hàm trên . Biết hàm số  có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm tại điểm nào  bằng bao nhiêu?
Lời giải
 Đáp án : 1

Xét hàm số  có 

Dựa vào đồ thị hàm số  có:

Bảng biến thiên
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Từ đó suy ra hàm số  đạt cực tiểu tại điểm .
Đáp án: 1

Câu 9. Cho hàm số  có đạo hàm  với . Tìm tất cả giá trị nguyên

dương của tham số  để hàm số  có 5 điểm cực trị?
Lời giải
 Đáp án : 15

Đặt 

 

Các phương trình , ,  không có nghiệm chung từng đôi một và  với 

Suy  ra  có  5  điểm  cực  trị  khi  và  chỉ  khi   và  có  hai  nghiệm  phân  biệt  khác  4

.

Do m nguyên dương nên . Vậy cos15 giá trị
Đáp án: 15

Câu 10. Cho hai hàm đa thức ,  có đồ thị là hai đường cong ở hình vẽ. Biết rằng đồ thị hàm

số  có đúng một điểm cực trị là  , đồ thị hàm số  có đúng một điểm cực trị là   và

. Tìm giá trị lớn nhất của tham số  để hàm số  có đúng 5 điểm cực trị?
Lời giải

 Đáp án : 
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Đặt , ta có: ; ;

 hoặc  ( );

.

Bảng biến thiên của hàm số  là:

Suy ra bảng biến thiên của hàm số  là:

Do đó, hàm số  cũng có ba điểm cực trị.

Vì số điểm cực trị hàm số  bằng tổng số điểm cực trị của hàm số  và số nghiệm đơn

và số nghiệm bội lẻ của phương trình , mà hàm số  cũng có ba điểm cực trị nên hàm

số  có đúng năm điểm cực trị khi phương trình  có đúng hai nghiệm đơn
(hoặc bội lẻ).

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số , phương trình  có đúng hai nghiệm đơn (hoặc bội

lẻ) khi và chỉ khi .

Vậy 
Đáp án: [!m:$mathtype_202$]

Câu 11. Tìm giá trị thực  lớn nhất sao cho phương trình  có nghiệm thực?
Lời giải
 Đáp án: 2

Điều kiện: .

Ta có  .

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của hai đồ thị   và .
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Xét hàm số  với  ta có .

Giải phương trình  .
Lập bảng biến thiên

−10 0− 12    

Từ bảng biến thiên ta có phương trình  có nghiệm khi .
Đáp án: 2

Câu 12. Tìm giá trị  nhỏ nhất của   sao cho hàm số   nghịch biến trên khoảng

.
Lời giải
 Đáp án: 2

Ta có .

Hàm  số  nghịch  biến  trên  khoảng   khi  và  chỉ  khi   với   hay   với

.

Xét  trên khoảng  ta có ; .
Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta có với .

* Có thể sử dụng  với  .
Đáp án: 2

Câu 13. Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số  (  là tham số) nghịch biến trên mỗi
khoảng xác định của nó.
Lời giải
 Đáp án: −2,5

Tập xác định . Đạo hàm: .

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó khi và chỉ khi 

 

Điều kiện:        .
Đáp án: −2,5
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Câu 14. Gọi  tất cả các giá trị của tham số thực  để hàm số  nghịch

biến trên khoảng . Số phần tử của tập S là
Lời giải
 Đáp án: 1

Ta có 

Xét   

Hàm số luôn nghịch biến trong khoảng  

Để hàm số nghịch biến trên khoảng  thì .

Nghĩa là:   .
Đáp án: 1

Câu 15. Cho hàm số ,  là tham số thực. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số

 để hàm số nghịch biến trên khoảng . Tìm số phần tử của .
Lời giải
 Đáp án: 2

Tập xác định 

.

Yêu cầu bài toán   .
Đáp án: 2

Câu 16. Cho hàm số  với  là tham số. Gọi  là tâ sp hợp các giá trị nguyên dương của  để hàm

số đồng biến trên khoảng . Tìm số phần tử của .
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Lời giải
 Đáp án: 2

Xét .
Ta có:

Trang 9/17



Hàm  số  đồng  biến  trên  khoảng  

.

Vâ sy .
Đáp án: 2

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến trên
.

Lời giải
 Đáp án: 5

.

Hàm số  nghịch biến trên  với .

  với .

+ Với  ta có  . Do đó  không thỏa mãn.

+ Với  ta có  luôn đúng với .

.

+ Với  ta có  luôn đúng với .

.

Mặt khác 
Vậy có 5 giá trị của  thỏa mãn bài ra.
Đáp án: 5

Câu 18. Cho hàm số . Gọi  là tập tất cả các số tự nhiên  sao cho hàm số đồng biến trên

. Tính tổng tất cả các phần tử của .
Lời giải
 Đáp án: 3

Để hàm số đồng biến trên thì , .

Với  ta có .

Với . Do   luôn có 1 nghiệm là . Ta chú ý .

Do vậy, điều kiện cần để ,  là   .
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Với ,  thay vào  kiểm tra BXD thấy đúng  nhận .

Với  thì  có một nghiệm   do vậy trên miền  thì 
 trái yêu cầu bài toán.

Vậy . Tồng các phần tử của  là 3.
Đáp án: 3

Câu 19. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên từng
khoảng xác định của nó?
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Lời giải
 Đáp án: 2

TXĐ: 

Ta có 
Hàm số đồng biết trên từng khoảng xác định

Mà  nguyên nên .
Đáp án: 2

Câu 20. Tìm giá trị  lớn nhất để hàm số   đồng biến trên .
Lời giải
 Đáp án: −9

Đặt  vì  nên . Khi đó ta có hàm số:  .

.

Để hàm số  đồng biến trên  thì hàm số  phải nghịch biến trên  hay 

.

Xét hàm số: .

.
Ta có bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy .
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Vậy hàm số  đồng biến trên  khi .
Đáp án: −9

Câu 21. Cho hàm số  với  là tham số thực. Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của

 để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Tính số phần tử của .
Lời giải
 Đáp án: 2016

Ta có .

Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định thì 

 

Mà  nên .

Vậy số phần tử của tập  là 2016.
Đáp án: 2016

Câu 22. Có bao nhiêu giá trị nguyên để hàm số đồng biến trên khoảng ?
Lời giải
 Đáp án: 3

Ta có .

Để  hàm  số  đồng  biến  trên  khoảng  thì  

 .

Nếu  thì luôn thỏa .

Nếu thì .

Nếu thì .

Vậy . Vì  nên .
Do đó có 3 giá trị nguyên  cần tìm.
Đáp án: 3

Câu 23. Cho . Gọi  là tập tất cả các giá trị nguyên của  để

đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục .  có bao nhiêu phần tử?
Lời giải

 Ta có 

.

Để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục  thì phương trình  có hai nghiệm
phân biệt trái dấu.
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Suy ra .

Mà  nên . Vậy  có 6 phần tử.
Đáp án: 6

Câu 24. Cho hàm số  xác định trên  và hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực

trị của hàm số .

Lời giải

 Quan sát đồ thị ta có  đổi dấu từ âm sang dương qua  nên hàm số  có một điểm cực

trị là .

Ta có .

Do đó hàm số  có ba cực trị.
Đáp án: 3

Câu 25. Biết rằng đồ thị hàm số  có giá trị tuyệt đối của hoành độ hai điểm cực trị là

độ dài hai cạnh của tam giác vuông có cạnh huyền là . Hỏi có mấy giá trị của ?
Lời giải

 Có ,  .

• Để hàm số có cực trị thì  phải có hai nghiệm phân biệt.

Điều này tương đương với   .

• Gọi hai nghiệm của  là , . Khi đó, ta có .

Độ dài hai cạnh của tam giác vuông đó là , . Theo bài ra ta có phương trình:

    .
Vậy có hai giá trị của  thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Đáp án: 3

Câu 26. Ta xác định được các số , ,  để đồ thị hàm số  đi qua điểm  và có điểm

cực trị . Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

 Ta có: .

Đồ thị hàm số  đi qua điểm  nên ta có: .
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Đồ thị hàm số có điểm cực trị  nên .

Xét hệ phương trình  .

Vậy .
Đáp án: 25

Câu 27. Gọi  và  là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số . Tính diện tích S của tam giác

 (  là gốc tọa độ)
Lời giải

 Ta có 

Lại có 

Do đó  là điểm cực đại và  là điểm cực tiểu.

Với 

Đường thẳng 
Đáp án: 2

Câu 28. Cho hàm số  ,   có đồ thị  . Biết đồ thị   có điểm cực trị là

. Tính giá trị của .
Lời giải

 Để đồ thị  có điểm cực trị  điều kiện là:

.
Đáp án: 1

Câu 29. Cho hàm số , gọi  là tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số. Giá trị của  bằng
Lời giải

 Tập xác định của hàm số .

Ta có: .

; .
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Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số là .
Đáp án: 3,5

Câu 30. Biết   là giá trị của tham số  để hàm số  có 2 điểm cực trị ,

 sao cho . Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

 Tập xác định: .

Đạo hàm .
Hàm số có hai điểm cực trị

Theo định lý Viet thì 

Ta có 

Chỉ có giá trị  thỏa điều kiện, khi đó .
Đáp án: 13

Câu 31. Gọi   là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số   để điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

 nằm bên phải trục tung. Tìm số phần tử của tập hợp .
Lời giải

 Tập xác định: ; .

Hàm bậc ba có cực trị khi  có 2 nghiệm phân biệt .

Khi đó 
Bảng biến thiên:

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nằm về phía bên phải trục tung khi

.
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Kết hợp với  ta có  thì điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho nằm bên phải trục tung.

Khi đó  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên âm.

Vậy  có 4 phần tử.
Đáp án: 4

Câu 32. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên:

Tìm số điểm cực trị của hàm số .
Lời giải

 Ta thấy  xác định trên  nên  xác định trên .

Ta có: .

Xét  .

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy  có 4 nghiệm phân biệt. Vậy  có 4 điểm cực trị.
Đáp án: 4

Câu 33. Gọi là tập hợp các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị

. Khi  thì tổng bình phương tất cả các phần tử của  bằng:
Lời giải

 

Để  đồ  thị  hàm  số  có  hai  điểm  cực  trị   thì   phải  có  hai  nghiệm  phân  biệt  khác  1

 .

Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực đại, cực tiểu là .

Gọi  là hoành độ của ,  khi đó là nghiệm của .

Theo định lí Viet ta có ; .

; .

 

  .

Tổng bình phương tất cả các phần tử của  bằng: .
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Đáp án: 0,06
----HẾT---

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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